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phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; 
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La; 
Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề các tỉnh vùng Trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020; 
Xét Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 598/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Mục III, Mục IV, Mục V, Mục VI phần thứ ba Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008 - 2020 tại Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh về Phê chuẩn Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008 - 2020, như sau:
1. Gạch đầu dòng thứ 1, thứ 3, tiết a, điểm 2.1, Khoản 2, mục IV, phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“- Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt từ 13,2% năm 2015, lên 35% vào năm 2020.

- Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi huy động ra lớp mẫu giáo đạt 99,2% năm 2015, đến năm 2020 đạt 99,9%”.


2. Gạch đầu dòng thứ 3, Tiết b, Điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV, Phần thứ ba điều chỉnh như sau:
“Giáo dục trung học phổ thông: Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường từ 54% năm 2015 lên 70% vào năm 2020”.

3. Gạch đầu dòng thứ 2, Tiết d, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục IV, Phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“- Dạy nghề: Đến năm 2020, thu hút 15% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và dạy nghề của huyện, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của Trung ương và của tỉnh.
- Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp: Đến năm 2020 thu hút 7 - 10% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp”.
4. Điểm 2.4, Khoản 2, mục IV, phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“- Tăng số trường đạt chuẩn Quốc gia ở mầm non và phổ thông: Đến năm 2020 tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia ở mầm non đạt 45%; phổ thông đạt 50%”.
5. Điểm 2.5,  Khoản 2, mục IV, phần thứ ba sửa đổi, điều chỉnh như sau:

“Đến năm 2020, hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa; đạt tỷ lệ 80% phòng học kiên cố, không còn phòng học tạm. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà bán trú, nhà công vụ cho giáo viên theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh cụ thể  là xây dựng 7.013 phòng học;  6.101 phòng phục vụ học tập; 3.886 phòng ở, nhà công vụ cho giáo viên”.

6.  Khoản 1, mục V, phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“Nâng số trường của toàn tỉnh đến năm 2020 lên 894 trường (mầm non 294 trường, tiểu học 303 trường, trung học cơ sở 234, trung học phổ thông 44 trường, 05 trường cao đẳng)”.

7. Khổ thứ 2, thứ 3, hoa thị thứ 1; gạch đầu dòng thứ 1, thứ 2, thứ 3, hoa thị thứ hai; hoa thị thứ ba, Điểm 1.1, Khoản 1, Mục V, phần thứ ba điều chỉnh như sau:
* Giáo dục mầm non: “Nâng số trường mầm non từ 263 trường năm 2015 lên 294 trường vào năm 2020”.

* Giáo dục phổ thông:

- Nâng số trường tiểu học toàn tỉnh từ 286 trường năm 2015 lên 303 trường vào năm 2020 và ổn định vào các năm tiếp theo. 

- Đến năm 2020 có 226 trường trung học cơ sở và 8 trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở.
- Đến năm 2020 nâng tổng số trường trung học phổ thông toàn tỉnh lên 44 trường”.
* Về nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở mầm non và phổ thông:
+ “Tiếp tục xây dựng và công nhận 107 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường mầm non đạt chuẩn lên 139 trường, đạt tỷ lệ 47% vào năm 2020.

+ Công nhận thêm 87 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 148 trường, đạt 50% vào năm 2020.

+ Công nhận thêm 81 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường trung học cơ sở đạt chuẩn 117 trường đạt 50,2% vào năm 2020.

+ Công nhận thêm 21 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường trung học phổ thông đạt chuẩn lên 22 trường vào năm 2020, đạt 50%.”

8. Điểm 1.2, Khoản 1, Mục V, phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“Nâng quy mô đào tạo các trường chuyên nghiệp của tỉnh gồm 7.050 sinh viên học hệ cao đẳng chính quy và 4.800 học sinh học hệ trung cấp; đào tạo 2.700 học viên nghề hệ ngắn hạn và dài hạn”.
9. Khổ thứ 1, thứ 2, gạch đầu dòng thứ 1; khổ thứ 3, thứ 4, thứ 5, gạch đầu dòng thứ 2, điểm 2.1, Khoản 2, Mục V, phần thứ ba điều chỉnh như sau:
“Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục theo khoa học cho các gia đình và xã hội. Đến năm 2020, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non còn dưới 8%; tỷ lệ trẻ phát triển toàn diện đạt trên 90%.

Nâng tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi hàng năm; hiệu quả giáo dục tiểu học đạt 97%; trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt 96% vào năm học 2020 -  2021”.
10. Điểm 3.1, Điểm 3.2, Khoản 3, Mục V, phần thứ ba sửa đổi, điều chỉnh như sau:
- “Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, mở rộng xoá mù chữ cho các đối tượng xã hội. Năm 2020 hầu hết số người trong độ tuổi lao động ở nông thôn có trình độ văn hoá từ trung học cơ sở trở lên. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

- Đến năm 2020, công nhận thêm 92 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, nâng tổng số toàn tỉnh lên 143 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 (đạt 70% số xã, phường, thị trấn của tỉnh)”.

11. Khổ thứ 3, điểm 4.1, Khoản 4, Mục V, phần thứ ba sửa đổi, điều chỉnh như sau:

“Qui hoạch đào tạo đảm bảo đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu giáo viên theo định mức qui định ở mầm non và các cấp học phổ thông; đảm bảo số lượng giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo qui định. ``

12. Tiết c, Điểm 4.2, Khoản 4, Mục V, phần thứ ba sửa đổi, điều chỉnh như sau:
“- 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được bồi dưỡng lý luận chính trị theo yêu cầu của cấp học; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được quy hoạch cán bộ quản lý cấp trường, phòng, khoa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; được học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý giáo dục, quản lý nhà nước. Cán bộ, giáo viên, giảng viên có phẩm chất đạo đức trong sạch, không vi phạm pháp luật; không vi phạm về ma tuý và các tệ nạn xã hội”.
13. Tiết a, Tiết b, Điểm 4.3, Khoản 4, Mục V, phần thứ ba sửa đổi, điều chỉnh như sau:
“Đến năm học 2020 - 2021, các trường học trong tỉnh đều có chi bộ; tỷ lệ cán bộ, giáo viên là đảng viên đạt từ 60% trở lên”.

14. Điểm 5.1 , Khoản 5, Mục V, Phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“Đến năm 2020 hoàn thành quy hoạch đất theo nhu cầu sử dụng và cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho 32,47% số trường còn lại, đảm bảo đủ diện tích theo quy định trường đạt chuẩn Quốc gia. Ưu tiên quỹ đất cho các trường mới thành lập, các trường được đầu tư nâng cấp và các trường ngoài công lập; đạt diện tích đất bình quân 20 m2/1 học sinh”. 
15. Khổ thứ 3, Tiết a, Điểm 5.2, Khoản 5, Mục V, Phần thứ ba điều chỉnh như sau:

“Đến năm 2020, hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa; đạt tỷ lệ 80% phòng học kiên cố, không còn phòng học tạm”. 
16. Điểm 1.2, Khoản 1, Mục V bổ sung như sau:

“Tiếp tục thực hiện đào tạo lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào theo kế hoạch ký kết hàng năm của tỉnh”.

17. Gạch đầu dòng thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, tiết a, Điểm 1, Khoản 1, Mục VI, phần thứ ba điều chỉnh như sau:

 “Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giáo dục và đào tạo Sơn La đến năm 2020, dự kiến cần 23.651.850,0 triệu đồng; tăng 19.049.450,0 triệu đồng, 

- Chi thường xuyên 20.891.910,0 triệu đồng,

- Chi cho đào tạo giáo viên 20.000,0 triệu đồng,

- Chi xây dựng cơ bản 2.213.240,0 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo 526.700,0 triệu đồng”.

18. Khoản 1, Mục III, phần thứ ba bổ sung như sau: 

- “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.

- “Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo”.

- “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước”.

19. Khoản 1, Mục IV, phần thứ ba bổ sung như sau: 

“Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc”. 
20. Tiết a, điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV, phần thứ ba bổ sung như sau:

“Đến năm 2020, 100% trẻ em 5 tuổi dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt tiếng Việt trước khi vào lớp 1”.
21. Điểm 2.3, Khoản 2, Mục IV, phần thứ ba bổ sung như sau:

“Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2”.

22. Điểm 1.1, Khoản 1, Mục V, phần thứ ba điều chỉnh, bổ sung như sau:

“- Phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 
+ Đến năm 2020, thành lập thêm 8 trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và 10 trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở tại trung tâm xã, cụm xã ở địa bàn có nhiều khó khăn, giao thông cách trở; nâng tổng số toàn tỉnh lên 70 trường phổ thông dân tộc bán trú; nhằm tạo điều kiện cho học sinh ổn định đời sống, tập trung nâng cao chất lượng. 

+ Mở rộng quy mô, tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và huyện phù hợp với nhu cầu đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số của địa phương. Nâng cấp 11 trường phổ thông dân tộc huyện đang đào tạo trình độ trung học cơ sở lên cấp trung học phổ thông; đảm bảo 100% huyện có trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông”.
23. Khoản 2, Mục VI, phần thứ ba bổ sung như sau:
“Chương trình hiện đại hoá cơ sở vật chất trường học. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống các trường chuyên biệt; tăng cường hiệu quả công tác giáo dục dân tộc gồm:
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và tỉnh.  
- Hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường các điều kiện phục vụ sinh hoạt các trường phổ thông dân tộc bán trú tại xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tại trung tâm cụm xã và các trường có tổ chức nấu ăn bán trú”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND  và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.  
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